	TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA QUẤT

Họ và tên: ....................................

Lớp          : 2…...                                                                  
	Thứ...........ngày......tháng … năm 20…
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 (đọc –hiểu)

NĂM HỌC 2021 – 2022
 (Thời gian làm bài 30 phút không kể thời gian phát đề)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV coi, chấm thi

(Kí, ghi rõ họ tên)

	Đọc tiếng: ..................
Đọc hiểu: ...................
	
	

	


I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm): 

- Học sinh đọc một đoạn văn trong sách giáo khoa Tiếng Việt 3.

- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đó (kiểm tra trong các tiết ôn tập).

II. ĐỌC HIỂU (6 điểm): Đọc thầm đoạn văn sau
      Dựa vào nội dung bài đọc dưới đây, em hãy lựa chọn câu trả lời đúng ở bên dưới
	Quê hương

Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo yêu mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lý tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy…

Thảo nhớ lại những ngày ở quê vui biết bao. Mỗi sáng, Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thì đi theo các anh chị lớn bắt châu chấu, cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay.

Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố. Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng lên bầu trời đếm sao và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê.
                                                                                              (Theo Văn học và tuổi trẻ, 2007)


Câu 1. Quê Thảo là vùng nào?

A. Vùng thành phố náo nhiệt.
B. Vùng nông thôn trù phú.
C. Vùng biển thơ mộng.
D. Vùng Tây Nguyên.
Câu 2. Thảo yêu những gì ở quê hương mình?

A. Mái nhà tranh của bà, giàn hoa thiên lý, tiếng võng kẽo kẹt, cánh đồng lúa chín.
B. Mái nhà tranh của bà, giàn hoa thiên lý, những đứa trẻ hồn nhiên, cánh đồng lúa chín.
C. Mái nhà tranh của bà, giàn hoa thiên lý, tiếng võng kẽo kẹt, những đứa trẻ hồn nhiên, cánh đồng lúa chín.

D. Mái nhà tranh của bà, giàn hoa thiên lý, tiếng võng kẽo kẹt, những đứa trẻ hồn nhiên.

Câu 3. Thảo nhớ những kỉ niệm gì ở quê nhà? 
A. Đi chăn trâu cùng cái Tí, kể chuyện vui cho nó nghe  
B. Đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện, theo các anh chị lớn đi bắt châu chấu, cào cào, ra đình chơi, xem đom đóm bay  
C. Chèo thuyền trên sông
D. Đếm sao

Câu 4. Khi trở về thành phố, tâm trạng của Thảo thế nào? 
Đúng ghi Đ, sai ghi S.

	A. Thích cuộc sống sôi động, ồn ã ở thành phố.
	

	B. Nhớ những ngày yên tĩnh nhưng vui vẻ ở quê.
	


Câu 5. Chọn từ ngữ phù hợp điền vào chỗ trống để được câu văn sử dụng biện pháp so sánh: Ban đêm ở thành phố, đèn điện sáng như…
A. viên ngọc

B. sao trên trời

C. đom đóm

D. hòn than

Câu 6. Có mấy từ chỉ hoạt động, trạng thái trong câu văn sau: “Thảo bâng khuâng nhớ những buổi tối rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay.” 

A. 4


B. 5


C. 6


D. 7

Câu 7. Xác định các từ chỉ đặc điểm có trong câu sau: “Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê.” 
A. đêm tối, ồn ã, đôi động, yên tĩnh

B. ồn ã, sôi động, không, yên tĩnh

C. ồn ã, sôi động, yên tĩnh

D. đêm tối, ồn ã, yên tĩnh
Câu 8. Xác định bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? và bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì? trong câu văn sau: Những lúc đó, Thảo thường ngẩng lên bầu trời đếm sao và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê.

	
	Ai
	Làm gì ?

	Thảo
	
	

	thường ngẩng lên bầu trời đếm sao và mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê.
	
	


Câu 9. Xác định kiểu câu thích hợp
	
	Ai làm gì?
	Ai là gì?
	Ai thế nào?

	Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú.
	
	
	

	Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê.
	
	
	

	Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố.
	
	
	


Câu 10. Câu nào dưới đây dấu phẩy được đặt đúng:

A. Bài "Quê hương", em thấy được tình cảm yêu quý gắn bó của bạn Thảo với quê của mình.
B. Qua bài "Quê hương", em thấy được tình cảm yêu quý gắn bó của bạn Thảo, với quê của mình.

C. Qua bài "Quê hương", em thấy được tình cảm yêu quý, gắn bó của bạn Thảo, với quê của mình.

D. Qua bài "Quê hương", em thấy được tình cảm yêu quý, gắn bó của bạn Thảo với quê của mình.

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA QUẤT
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2021-2022
MÔN: TIẾNG VIỆT 3 (Phần viết)

Thời gian: 40 phút

Ngày kiểm tra: …./……/2021
I. Chính tả nghe viết: (4 điểm) - 15 phút:

Con cáo và chùm nho
Một con cáo đói bụng đi lang thang trong rừng tìm thức ăn. Bỗng nó nhìn thấy những chùm nho chín mọng trên cành. Cáo thèm rỏ dãi liền tìm cách hái chúng. Nhưng loay hoay mãi cáo ta vẫn không với tới được chùm nho. Để dẹp nỗi bực mình, cáo ta bèn nói:
- Nho còn xanh lắm!

                                                                     Truyện ngụ ngôn Ê-dốp
II. Tập làm văn  (6 điểm) - 25 phút

Đề bài 1: Em hãy viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về người hàng xóm em yêu quý.
Đề bài 2: Em hãy viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về một cảnh đẹp đất nước.
